
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN

Mức phí Phí tối thiểu                              Phí tối đa                              

I BẢO LÃNH TRONG NƯỚC 

1 Phát hành thư bảo lãnh ( /tháng)

1.1 Bảo lãnh dự thầu

1.1.1 Ký quỹ 100% 0.05% 150.000đ 5%

1.1.2 Ký quỹ không đầy đủ 0.10% 150.000đ 10%

1.1.3 Đảm bảo bằng tiền gửi tại TrustBank 0.08% 150.000đ 10%

1.1.4 Đảm bảo bằng tài sản khác 0.15% 150.000đ 5%

1.2 Bảo lãnh khác

1.2.1 Ký quỹ 100% 0.08% 250.000đ 5%

1.2.2 Đảm bảo bằng tiền gửi tại TrustBank 0.12% 250.000đ 5%

1.2.3 Đảm bảo bằng tài sản khác 0.18% 250.000đ 5%

2 Tu chỉnh thư bảo lãnh

2.1 Tu chỉnh tăng giá trị/ tăng thời hạn bảo lãnh Như phát hành thư bảo lãnh 

2.2 Tu chỉnh khác 200.000 đồng/lần

2.3 Phát hành thư bảo lãnh bằng 2 ngôn ngữ (Việt+Anh)

2.4 Xác nhận thư bảo lãnh (/quý) 0.30% 300.000đ

2.5

II BẢO LÃNH NGOÀI NƯỚC

1 Phát hành thư bảo lãnh ( /tháng)

1.1 Ký quỹ 100% 0.075% USD 50 10%

1.2 Ký quỹ <100% 0.15% USD 50 10%

2 Tu chỉnh thư bảo lãnh

2.1 Tu chỉnh tăng giá trị/ tăng thời hạn bảo lãnh Như phát hành

2.2 Tu chỉnh khác USD 20

3 Thông báo thư bảo lãnh từ ngân hàng khác

3.1 Thông báo thư bảo lãnh USD 20

3.2 Thông báo tu chỉnh thư bảo lãnh USD 10

Như phát hành thư bảo lãnh  +  200.000 đồng                                                        

KHOẢN MỤC

Phát hành thư bảo lãnh theo mẫu của khách hàng được TrustBank 

chấp nhận

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/2010/QĐ-TGĐ ngày ……/01/2010 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Tín)

Như phát hành thư bảo lãnh  +  100.000 đồng                                                                

BIỂU PHÍ D: BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ BẢO LÃNH

STT
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ Biên độ giảm 

của Chi nhánh
Ghi chú


